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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUỶ NGUYÊN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

Số: 67/2024/QĐST- HNGĐ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập  - Tự do -  Hạnh phúc 
 
 

 

               Thuỷ Nguyên, ngày 26 tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đinh Thị Mến. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

Ông Hoàng Đức Cảnh. 

Ông Doãn Văn Sáng 

Căn cứ vào các Điều 212, 213, 235, 246 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Căn cứ các Điều 81, 82, 83 và Điều 84 của Luật hôn nhân và gia đình.  

Điểm đ, khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. 

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 26/2024/TLST-HNGĐ, ngày 25 tháng 

01 năm 2024 về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con chung sau khi ly hôn.  

XÉT THẤY: 

Tại phiên toà các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án 

và thoả thuận của các đương sự là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật 

và không trái đạo đức xã hội.   

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự:  

- Nguyên đơn: Anh Phạm Văn M; nơi cư trú: Thôn 11, xã H, huyện T, thành 

phố H. (Người khuyết tật nặng).  

Người giám hộ: Bà Nguyễn Thị Loan (là mẹ đẻ); nơi cư trú: Thôn 11, xã H, 

huyện T, thành phố H.  

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Bùi Văn Bình – 

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hải Phòng.  

- Bị đơn: Chị Vũ Thị T, sinh năm 1989; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Thôn T, xã T, huyện T, thành phố H; nơi ở hiện nay: Thôn Đ, xã T, huyện T, thành 

phố H.  
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2. Sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:  

Anh Phạm Văn M và chị Vũ Thị Thảo thống nhất thoả thuận, anh Phạm Văn 

M trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con chung tên Phạm Thị Thu T, sinh ngày 

22/02/2016, cho đến khi con chung trưởng thành đủ 18 tuổi có khả năng lao động 

hoặc có sự thay đổi khác theo quy định của pháp luật.  

Về nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung: Để hai bên tự thoả thuận giao nhận 

cho nhau không yêu cầu Toà án giải quyết.  

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom 

con mà không ai được cản trở. Người trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình 

không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục con. 

Về án phí: Anh Phạm Văn M là người khuyết tật nặng nên được miễn toàn bộ 

án phí dân sự sơ thẩm.  

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không 

bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

4. Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án 

dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người 

phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, 

tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

Điều 7a và Điều 9 của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án 

dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014. 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- TAND TP Hải Phòng; 

- VKSND huyện Thuỷ Nguyên; 

- Chi cục THADS huyện Thuỷ Nguyên; 

- UBND xã H, H. Thủy Nguyên; 

- Lưu: VT; Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Đinh Thị Mến 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

            Hoàng Đức Cảnh          Doãn Văn Sáng 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Đinh Thị Mến 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUỶ NGUYÊN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do -  Hạnh phúc 

 
 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 

Vào hồi     giờ     phút, ngày 27 tháng 9 năm 2024 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đinh Thị Mến. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Doãn Văn Sáng. 

2. Ông Hoàng Đức Cảnh. 

Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số 225/2024/TLST-HNGĐ ngày 17 tháng 

7 năm năm 2024 về việc “Ly hôn, tranh chấp nuôi con chung”, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Chị Vũ Thị Thương; nơi cư trú: Thôn 5, xã Kiền Bái, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng.  

- Bị đơn: Anh Hà Kỳ Văn; nơi cư trú: Thôn 5, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng.  

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quá tranh tụng tại 

phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

- Về điều luật áp dụng: Căn cứ khoản 1 Điều 28; Điều 35, Điều 39; Điều 147; 
khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228; Điều 238 của Bộ luật Tố tụng Dân sự; Điều 51, 
Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị quyết số 
326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, 
miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án,  

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 3/3 

- Về nội dung vụ án: 

[1] Về hôn nhân: Cho chị Vũ Thị Thương được ly hôn với anh Hà Kỳ Văn. 

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 3/3. 
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[2] Về con chung: 

Giao cho chị Vũ Thị Thương trực tiếp nuôi dưỡng con chung tên Hà Quỳnh 

Chi, sinh ngày 27 tháng 5 năm 2014 đến khi con chung thành niên và có khả năng 

lao động, trừ trường hợp có sự thay đổi khác theo quy định của pháp luật.  

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom 

con mà không ai được cản trở. Người trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình 

không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục con. 

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 3/3. 

[3] Về nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con: Đương sự không yêu cầu giải quyết nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 3/3. 

[4] Về tài sản chung: Đương sự không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 3/3. 

[5] Về án phí 

Căn cứ khoản 4 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 - 12 - 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án,  

Chị Vũ Thị Thương phải nộp 300.000 đồng án phí ly hôn sơ thẩm. Đối trừ với 

số tiền tạm ứng án phí đã nộp (ghi tại biên lai thu số 0010017 ngày 17/7/2024 tại 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên), chị Vũ Thị Thương đã nộp đủ án 

phí. 

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 3/3. 

[6] Về quyền kháng cáo 

Chị Vũ Thị Thương, anh Hà Kỳ Văn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 3/3. 

Nghị án kết thúc vào hồi     giờ     phút, cùng ngày. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên dưới đây. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

Hoàng Đức Cảnh             Doãn Văn Sáng 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Đinh Thị Mến 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUỶ NGUYÊN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 
 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập  - Tự do -  Hạnh phúc 

 
 

 

BIÊN BẢN THẢO LUẬN 

Vào hồi    giờ  phút, ngày 20 tháng 9 năm 2024 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đinh Thị Mến 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Hoàng Đức Cảnh 

2. Ông Doãn Văn Sáng 

Tiến hành thảo luận về sự vắng mặt của đương sự trong vụ án dân sự thụ lý số 

số 225/2024/TLST-HNGĐ ngày 17 tháng 7 năm năm 2024 về việc “Ly hôn, tranh chấp 

nuôi con chung”, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Chị Vũ Thị Thương; nơi cư trú: Thôn 5, xã Kiền Bái, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng.  

- Bị đơn: Anh Hà Kỳ Văn; nơi cư trú: Thôn 5, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng.  

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

- Về điều luật áp dụng: Căn cứ khoản 1 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 3/3. 

- Về nội dung: Hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm nêu trên. 

Thời gian mở lại phiên toà được ấn định như sau: Phiên tòa dân sự sẽ được mở 

vào hồi     giờ    phút ngày 27 tháng 9 năm 2024 tại Tòa án nhân dân huyện Thủy 

Nguyên thành phố Hải Phòng. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

Thảo luận kết thúc vào hồi     giờ     phút, cùng ngày 

Biên bản thảo luận đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên dưới đây. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Hoàng Đức Cảnh       Doãn Văn Sáng 

 

 

 

 

Đinh Thị Mến 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


